
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ Năm học 2025-2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT MỸ HÀO

 Căn cứ vào thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định chức năng 
quyền hạn của Hiệu Trưởng;

Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp 
và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các 
trường chuyên biệt công lập; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ Quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chức trong các đơn vị 
sự nghiệp của nhà nước; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2023 
của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Căn cứ kế hoạch phát triển nhà trường và chỉ tiêu giao của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Hưng Yên năm học 2025 - 2026;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-THPTMH ngày 31 tháng 8 năm 2025 của trường 
THPT Mỹ Hào về việc xây dựng Kế hoạch Giáo dục Nhà trường năm học 2025-2026;

Căn cứ vào thực tiễn công việc, yêu cầu và nhiệm vụ Trường THPT Mỹ Hào; 
Căn cứ thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Mỹ Hào.
                                                      QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, năm học 2025-2026 (Có danh 
sách phân công nhiệm vụ kèm theo).

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
được phân công triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định này thi hành. Quyết 
định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Bộ phận Chuyên môn (Thực hiện);                                              
- Lưu: VT                                                                                                              
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Nguyễn Thị Lệ Xuân
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Số:  17/QĐ-THPTMH Mỹ Hào, ngày 31  tháng 8  năm 2025
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DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số  17/QĐ-THHMT ngày 31 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Hào)

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi 
chú

01 Nguyễn Thị Lệ Xuân Hiệu 
trưởng

-  Chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên và trước Pháp 
luật về toàn bộ hoạt động của nhà trường;
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính trị tư tưởng; Tổ chức cán bộ; Kế 
hoạch - Tài chính; Công tác Kiểm tra đánh giá, xếp loại, viên chức; Công 
tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Làm trưởng Ban chuyên môn;
-  Phụ trách công tác xã hội hóa giáo dục, các cuộc vận động, các phong 
trào thi đua do Bộ, Sở GD&ĐT phát động; Phụ trách hoạt động của Công 
Đoàn;
-  Làm các báo cáo và phụ trách chấm điểm theo các lĩnh vực của phòng 
TTCB; phòng KH-TC; phòng Thanh tra;
-  Công tác quản lý tài chính, tài sản: Chủ tài khoản;

-  Kiểm tra và ký sổ đầu bài khối 10 theo từng tháng;
- Chủ trì các cuộc họp trong đơn vị, họp giao ban, ...
-  Ký trang đầu học bạ;
-  Trực tiếp phụ trách: Tổ Văn phòng, Tổ Ngoại Ngữ;
-  Giảng dạy chuyên đề Toán học: 10A10, 10A13;
-  Trực cơ quan 02 buổi/ tuần. (Ngày thứ 2)

02 Đinh Văn Chuẩn Phó hiệu 
trưởng

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về các lĩnh vực công 
tác sau:
- Quản lý và chỉ đạo các hoạt động dạy và học: Xây dựng kế hoạch giảng 
dạy chính khoá, bồi dưỡng HSG, dạy thêm, ôn thi đại học, dạy Nghề phổ 
thông; quản lí hoạt động của tổ nhóm chuyên môn, hồ sơ chuyên môn;



- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; Đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên, Hội thảo chuyên môn; Bồi dưỡng thường xuyên;
- Tổ chức và chỉ đạo các cuộc thi đối với giáo viên như: Thi giáo viên dạy 
giỏi, xây dựng thiết bị dạy học số, dạy học theo chủ đề tích hợp, thiết kế bài 
giảng điện tử ...;
- Phụ trách công tác Khảo thí và KĐCLGD: Xây dựng kế hoạch, tổ chức 
triển khai thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ, học kì, thi khảo sát,…; Xây 
dựng kế hoạch và triển khai công tác KĐCLGD trong từng năm học;
- Tổ chức và chỉ đạo các cuộc thi đối với học sinh như: Thi HSG, thi 
KHKT, vận dụng kiến thức liên môn, các cuộc thi qua mạng ...;
- Phụ trách CNTT, Phụ trách Website của trường, quản lý phần mềm 
KĐCLGD, phần mềm quản lý điểm, Sổ liên lac điện tử; phần mềm quản lý 
các kỳ thi tuyển sinh, THPT Quốc Gia…Phụ trách công tác Quốc phòng An 
ninh; 
-  Tổ chức triển khai tập huấn các nội dung liên quan đến công tác Khảo thí 
-  KĐCLGD
-  Làm các báo cáo và phụ trách chấm điểm theo các lĩnh vực của phòng 
GDTrH; Văn Phòng; Phòng QLCL.
-  Kiểm tra và ký sổ đầu bài khối 12 theo từng tháng.
-  Ký học bạ ba khối.
- Trực tiếp phụ trách 3 tổ: Hóa – Sinh; Tổ Toán; Lý-CN-Tin; 
-  Giảng dạy môn Toán lớp 12A1;
-  Trực cơ quan 04 buổi/ tuần. (Ngày thứ 3, ngày thứ 5)
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

03 Lưu Thị Phúc Phó hiệu 
trưởng

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước Pháp luật về các lĩnh vực công 
tác sau:
-  Phụ trách công tác chủ nhiệm: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 



công tác quản lí nề nếp của học sinh; GDNGLL-GDHN, các hoạt động văn 
nghệ, thể dục, thể thao, hội khỏe phù đổng, hoạt động của các CLB ...;
-  Phụ trách công tác y tế học đường, vệ sinh lao động, an toàn giao thông 
trong nhà trường;
-  Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai tập huấn các nội dung liên quan 
đến công tác Giáo dục đạo đức học sinh; công tác chủ nhiệm;
-  Phụ trách hoạt động của Ban đại diện CMHS trường; Hoạt động của Đoàn 
thanh niên;
-  Quản lí cơ sở vật chất trong nhà trường;
-  Quản lí bộ phận thiết bị dạy học, thư viện;
-  Kiểm tra và ký sổ đầu bài khối 11 theo từng tháng; Duyệt hạnh kiểm học 
sinh ba khối; 
-  Trực tiếp phụ trách 3 tổ: Tổ Văn; Tổ TD-QPAN; Sử - Địa GDCD; 
- Làm các báo cáo và phụ trách chấm điểm theo các lĩnh vực của Văn 
Phòng; phòng CTTT.
-  Giảng dạy môn Địa lí: 10A12, 10A14; Nội dung giáo dục của địa 
phương: 12A1, 12A2, 12A3, 12A4;
- Trực cơ quan 04 buổi/ tuần. (Ngày thứ 4, ngày thứ 6)
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

04 Phạm Thị Thủy
Bí thư 

ĐTN; Giáo 
viên

- Phụ trách công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A11; Giáo dục thể 
chất: 10A2;
-  Trực ĐTN các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

05 Hoàng Phương Mai Giáo viên

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm công tác đời sống của CB, GV, NV 
trong nhà trường;
-  Chủ nhiệm lớp 11A11;
- Giảng dạy Giáo dục thể chất: 11A3, 11A6, 11A8, 11A10, 11A11, 11A12, 
11A14;



-  Phụ trách công tác TVTL; Lịch trực ngày thứ 2, 4
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

06 Nguyễn Thị Ngừng TT; Giáo 
viên

-  Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ nhóm 
chuyên môn;
-  Chủ nhiệm lớp 11A10;
- Giảng dạy Ngoại ngữ: 11A2, 11A10, 11A12, 12A7;
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

07 Vương Đức Hiệu TT; Giáo 
viên

-  Tổ trưởng tổ Thể dục - QPAN;
-  Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ nhóm 
chuyên môn;
- Giảng dạy Giáo dục thể chất: 11A13, 12A1, 12A3, 12A6, 12A9, 12A12, 
12A13, 12A14;
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

08 Lê Thị Hoa TT; Giáo 
viên

-  Tổ trưởng tổ Lí – CN - Tin;
-  Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ nhóm 
chuyên môn;
- Giảng dạy môn Vật lí: 11A1, 11A2, 11A10, 11A13, 12A13, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

09 Đỗ Thị Minh Hòa TT; Giáo 
viên

-  Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh;
-  Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ nhóm 
chuyên môn;
- Giảng dạy môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A6, 10A8, 
10A14; Sinh học: 10A1, 10A3, 10A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

10 Đỗ Thế Đạo TT; Giáo 
viên

-  Tổ trưởng tổ Toán;
-  Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ nhóm 
chuyên môn;
- Giảng dạy môn Toán học: 10A1, 10A3, 10A10, 10A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

11 Nguyễn Thị Thu Giang TT; Giáo 
viên

-  Tổ trưởng tổ Văn;
-  Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ nhóm 



chuyên môn;
- Giảng dạy môn Nội dung giáo dục của địa phương: 12A2, 12A8, 12A11, 
12A12; Ngữ văn: 12A2, 12A8, 12A11, 12A12;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

12 Nguyễn Thị Phượng TT; Giáo 
viên

-  Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDKTPL;
-  Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học và giáo dục của tổ nhóm 
chuyên môn;
-  Chủ nhiệm lớp 12A2;
- Giảng dạy môn Nội dung giáo dục của địa phương: 10A10, 10A11, 
10A12, 10A13, 10A14, 11A6, 11A7, 11A8, 11A9, 11A10; Địa lí: 11A10, 
11A11, 12A2, 12A12, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

13 Nguyễn Thị Lý TP; Giáo 
viên

-  Tổ phó tổ Ngoại ngữ; Giúp việc tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ của tổ 
chuyên môn;
-  Chủ nhiệm lớp 10A13;
- Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 10A2, 10A8, 10A10, 10A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

14 Lê Thị Thu Hiền TP; Giáo 
viên

-  Tổ phó tổ Sử - Địa - GDKTPL; Giúp việc tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ 
của tổ chuyên môn;
-  Chủ nhiệm lớp 12A13;
- Giảng dạy Nội dung giáo dục của địa phương: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4; 
Giáo dục kinh tế và pháp luật: 12A4, 12A5, 12A11, 12A12, 12A13, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

15 Đỗ Thị Kim Thúy TP; Giáo 
viên

-  Tổ phó tổ Thể dục - QPAN; Giúp việc tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ của 
tổ chuyên môn;
-  Giúp việc chủ tịch CĐ trong thực hiện nhiệm vụ công đoàn;
-  Chủ nhiệm lớp 10A5;
- Giảng dạy môn Giáo dục thể chất: 10A3, 10A5, 10A7, 10A9, 10A11, 
10A13; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A12;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

16 Ngô Quốc Triệu TP; Giáo 
viên

-  Tổ phó tổ Hóa - Sinh; Giúp việc tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ của tổ 
chuyên môn;



- Giảng dạy môn Hóa học: 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5, 11A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

17 Nguyễn Dũng Hà TP; Giáo 
viên

-  Tổ phó tổ Lí – CN - Tin; Giúp việc tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ của tổ 
chuyên môn;
- Giảng dạy môn Vật lí: 11A3, 11A4, 11A7, 11A8, 11A11, 11A12;
- Phụ trách loa đài, âm thanh trong nhà trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

18 Nguyễn Thanh Thủy TP; Giáo 
viên

-  Tổ phó tổ Toán; Giúp việc tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên 
môn;
-  Chủ nhiệm lớp 11A1;
- Giảng dạy môn Toán học: 11A1, 11A3, 11A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

19 Nguyễn Thị Thanh 
Hiếu

TP; Giáo 
viên

-  Tổ phó tổ Văn; Giúp việc tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên 
môn;
- Giảng dạy môn Ngữ văn: 10A1, 10A3, 10A6, 10A10, 10A13; Nội dung 
giáo dục của địa phương: 10A1, 10A3, 10A6, 10A10, 10A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

20 Đỗ Thị Nhung
Phó BT 

ĐTN; Giáo 
viên

-  Giúp việc Bí thư thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn TN;
-  Chủ nhiệm lớp 11A4;
- Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 11A1, 11A4, 11A13; Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp: 11A9, 11A12;
-  Trực ĐTN các buổi chiều từ thứ 2, 4, 6;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

21 Nguyễn Thị Bốn Giáo viên
-  Chủ nhiệm lớp 11A6;
- Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 11A5, 11A6, 11A8, 11A11, 11A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

22 Phạm Thị Hằng Nga Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 12A12;
- Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 12A2, 12A11, 12A12; Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp: 12A7, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

23 Trần Thị Nguyệt Giáo viên - Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 10A4, 10A5, 10A7, 10A11, 10A12; Hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A10, 10A13;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

24 Chu Thị Phượng Giáo viên
- Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 12A3, 12A4, 12A6, 12A9, 12A10; Hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp: 12A5, 12A12;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

25 Tô Thị Kim Phượng Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 11A7;
- Giảng dạy môn goại ngữ: 11A3, 11A7, 11A9; Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp: 11A10, 11A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

26 Phạm Thị Lệ Thảo Giáo viên
- Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 12A1, 12A5, 12A8, 12A13, 12A14; Hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp: 12A3, 12A6;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

27 Nguyễn Kim Tuyến Giáo viên
-  Chủ nhiệm lớp 10A1;
- Giảng dạy môn Ngoại ngữ: 10A1, 10A3, 10A6, 10A9, 10A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

28 Lê Thị Thu Hà Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 11A13;
- Giảng dạy môn Công nghệ: 10A5, 10A6, 10A7, 11A13, 12A7, 12A8, 
12A9, 12A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

29 Khúc Thị Thanh Thùy Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 10A14;
- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A3, 10A5; Công 
nghệ: 10A13, 10A14, 11A5, 11A12;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

30 Nguyễn Thị Xiêm Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 12A11;
- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 12A1, 12A2, 12A4; 
Công nghệ: 12A6, 12A11;
-  Phụ trách công tác TVTL; Lịch trực ngày thứ 2 và sáng thứ 6;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

31 Vũ Thị Hòa Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 11A12;
- Giảng dạy Nội dung giáo dục của địa phương: 10A5, 10A6, 10A7, 10A8, 
10A9, 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A5; Địa lí: 10A8, 10A10, 10A11, 
10A12, 11A12, 11A13, 11A14;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

32 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 12A3;
- Giảng dạy Nội dung giáo dục của địa phương: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 
11A11, 11A12, 11A13, 11A14; Địa lí: 10A9, 10A13, 10A14, 12A1, 12A3, 
12A11, 12A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

33 Đào Thị Thanh Lan Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 11A8;
- Giảng dạy Nội dung giáo dục của địa phương: 10A5, 10A6, 10A7, 10A8, 
10A9; Giáo dục kinh tế và pháp luật: 11A6, 11A7, 11A8, 11A9, 11A10; 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 11A11;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

34 Nguyễn Thị Kim Thoa Giáo viên

- Giảng dạy môn Giáo dục kinh tế và pháp luật: 10A8, 10A9, 10A10, 
10A11, 10A12, 10A13, 10A14, 11A11, 11A14; Nội dung giáo dục của địa 
phương: 10A10, 10A11, 10A12, 10A13, 10A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

35 Phạm Thị Bảo Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 10A12;
- Giảng dạy môn Giáo dục thể chất: 10A1, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, 
10A12, 10A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

36 Nguyễn Thị Thanh 
Bình Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 12A5;
- Giảng dạy môn Giáo dục thể chất: 12A2, 12A4, 12A5, 12A7, 12A8, 
12A10, 12A11;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

37 Tô Thị Huyền Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 11A9;
- Giảng dạy môn Giáo dục thể chất: ; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 
11A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

38 Khúc Thị Hà Giáo viên
-  Chủ nhiệm lớp 12A9;
- Giảng dạy môn Hóa học: 12A1, 12A3, 12A5, 12A9, 12A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

39 Bùi Thị Huệ Giáo viên - Chủ nhiệm lớp 12A6;



- Giảng dạy môn Hóa học: 12A2, 12A4, 12A6, 12A7, 12A8; Hoạt động trải 
nghiệm, hướng nghiệp: 12A9;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

40 Đào Quỳnh Nga Giáo viên
- Giảng dạy môn Hóa học: 10A7, 10A8, 10A9, 10A11, 10A12, 11A11, 
11A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

41 Vũ Thị Thu Giáo viên
- Giảng dạy môn Hóa học: 10A4, 10A5, 11A6, 11A7, 11A8, 11A9; Hoạt 
động trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A7, 10A9;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

42 Nguyễn Thị Mỹ Hoa Giáo viên

- Chủ nhiệm lớp 10A10;
- Giảng dạy môn Hóa học: 10A1, 10A2, 10A3, 10A6, 10A10; Hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A4;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

43 Trần Thị Thu Hà Giáo viên
- Chủ nhiệm lớp 10A2;
- Giảng dạy môn Vật lí: 10A2, 10A4, 11A5, 11A6, 11A9;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

44 Đặng Thị Hường Giáo viên
- Chủ nhiệm lớp 12A1;
- Giảng dạy môn Vật lí: 12A1, 12A2, 12A6, 12A7, 12A9;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

45 Nguyễn Thị Thu Giáo viên
- Chủ nhiệm lớp 12A4;
- Giảng dạy môn Vật lí: 11A3, 11A4, 11A5, 11A8, 11A10, 11A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

46 Đặng Thị Thanh Thuỷ Giáo viên
- Chủ nhiệm lớp 10A8;
- Giảng dạy môn Vật lí: 10A5, 10A8, 10A9, 10A11, 10A12;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

47 Phạm Thị Thanh Vân Giáo viên
- Chủ nhiệm lớp 10A3;
- Giảng dạy môn Vật lí: 10A1, 10A3, 10A6, 10A7, 10A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

48 Nguyễn Viết Hưng Giáo viên
- Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh: 11A1, 11A2, 11A3, 
11A4, 11A5, 11A6, 11A7, 11A8, 11A9, 11A10, 11A11, 11A12, 11A13, 
11A14, 12A1, 12A3, 12A5, 12A7, 12A9, 12A11, 12A13;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

49 Trịnh Thị Hương Giáo viên

- Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh: 10A1, 10A2, 10A3, 
10A4, 10A5, 10A6, 10A7, 10A8, 10A9, 10A10, 10A11, 10A12, 10A13, 
10A14, 12A2, 12A4, 12A6, 12A8, 12A10, 12A12, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

50 Hồ Thị Vân Hạnh Giáo viên
- Giảng dạy môn Sinh học: 11A1, 11A2, 11A4, 11A5, 11A14, 12A1, 12A2, 
12A3, 12A11;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

51 Dương Thị Mến Giáo viên

- Chủ nhiệm lớp 10A4;
- Giảng dạy môn Sinh học: 10A2, 10A4, 10A14, 12A6; Hoạt động trải 
nghiệm, hướng nghiệp: 12A8, 12A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

52 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên

- Chủ nhiệm lớp 11A3;
- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 11A1, 11A4; Sinh học: 
11A3;
-  Phụ trách thiết bị;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

53 Phan Thị Hương Giáo viên

- Giảng dạy môn Lịch sử: 11A2, 11A4, 11A6, 11A8, 11A10, 12A1, 12A3, 
12A5, 12A7, 12A9, 12A11, 12A13; Nội dung giáo dục của địa phương: 
12A11, 12A12, 12A13, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

54 Phạm Ngọc Khánh Giáo viên

- Giảng dạy môn Lịch sử: 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A9, 10A10, 10A11, 
10A12, 10A13, 10A14, 11A1, 11A3, 11A5, 11A7, 11A9, 11A11, 11A12, 
11A13, 11A14; Nội dung giáo dục của địa phương: 12A6, 12A7, 12A8, 
12A9, 12A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

55 Nguyễn Quốc Thứ Giáo viên

- Giảng dạy môn Lịch sử: 10A1, 10A3, 10A5, 10A7, 12A2, 12A4, 12A6, 
12A8, 12A10, 12A12, 12A14; Nội dung giáo dục của địa phương: 12A1, 
12A2, 12A3, 12A4, 12A5;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

56 Phạm Thị Hồng Chuyên TKHĐ; - Giảng dạy môn Tin học: 10A1, 10A2, 10A3, 10A4, 10A5, 10A6, 10A7;



Giáo viên - Thực hiện nhiệm vụ TK HĐ;
-  Phụ trách CNTT, phòng tin học;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

57 Trần Thị Thanh Ngà Giáo viên
- Giảng dạy môn Tin học: 12A4, 12A5, 12A7, 12A8, 12A9, 12A10, 12A12, 
12A13, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

58 Nguyễn Thị Sáng Giáo viên
- Giảng dạy môn Tin học: 11A1, 11A2, 11A3, 11A4, 11A6, 11A7, 11A8, 
11A9, 11A12, 11A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

59 Đỗ Thùy Dung Giáo viên - Giảng dạy môn Toán học: 12A4, 12A6, 12A7, 12A9, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

60 Ngô Thị Giang Giáo viên
-  Chủ nhiệm lớp 11A2;
- Giảng dạy môn Toán học: 11A2, 11A4, 11A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

61 Đặng Thị Hải Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 10A9;
- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A2; Toán học: 10A4, 
10A8, 10A9;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

62 Đào Đình Hiếu Giáo viên - Giảng dạy môn Toán học: 11A6, 11A8, 11A9, 11A12, 11A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

63 Nguyễn Thị Thu Giáo viên
-  Chủ nhiệm lớp 11A5;
- Giảng dạy môn Toán học: 11A5, 11A7, 11A11;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

64 Vũ Thành Tín Giáo viên
-  Chủ nhiệm lớp 12A8;
- Giảng dạy môn Toán học: 12A3, 12A8, 12A11, 12A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

65 Hàn Thị Thu Trang Giáo viên - Giảng dạy môn Toán học: 10A5, 10A7, 10A11, 10A12;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

66 Lưu Thị Kim Tuyến Giáo viên - Giảng dạy môn Toán học: 12A2, 12A5, 12A10, 12A12;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

67 Nguyễn Thị Mai Lan Giáo viên -  Chủ nhiệm lớp 10A6;



- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 10A1; Toán học: 10A2, 
10A6, 10A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

68 Khúc Thị Cúc Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 12A10;
- Giảng dạy môn Ngữ văn: 12A9, 12A10; Nội dung giáo dục của địa 
phương: 12A9, 12A10; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 12A11, 
12A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

69 Lý Thị Kim Dung Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 12A14;
- Giảng dạy môn Ngữ văn: 12A3, 12A4, 12A6, 12A14; Nội dung giáo dục 
của địa phương: 12A3, 12A4, 12A6, 12A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

70 Đào Thị Lê Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 12A7;
- Giảng dạy môn Ngữ văn: 12A1, 12A5, 12A7, 12A13; Nội dung giáo dục 
của địa phương: 12A1, 12A5, 12A7, 12A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

71 Nguyễn Thị Thu Luyến Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 10A11;
- Giảng dạy môn Ngữ văn: 10A4, 10A5, 10A11, 10A14; Nội dung giáo dục 
của địa phương: 10A4, 10A5, 10A11, 10A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

72 Lương Thị Phương Giáo viên

-  Chủ nhiệm lớp 11A14;
- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 11A3, 11A6, 11A8; Ngữ 
văn: 11A4, 11A14; Nội dung giáo dục của địa phương: 11A4, 11A14;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

73 Vũ Thị Tiến Giáo viên
- Giảng dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 11A2, 11A5, 11A7; Ngữ 
văn: 11A6, 11A8; Nội dung giáo dục của địa phương: 11A6, 11A8;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

74 Nguyễn Thị Vân Giáo viên
- Giảng dạy Ngữ văn: 11A1, 11A5, 11A11, 11A12, 11A13; Nội dung giáo 
dục của địa phương: 11A1, 11A5, 11A11, 11A12, 11A13;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

75 Nguyễn Thị Vui Giáo viên -  Chủ nhiệm lớp 10A7;



- Giảng dạy môn Ngữ văn: 10A2, 10A7, 10A8, 10A9, 10A12; Nội dung 
giáo dục của địa phương: 10A2, 10A7, 10A8, 10A9, 10A12;
-  Phụ trách công tác TVTL; Lịch trực ngày thứ 5 và chiều thứ 6;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

76 Đỗ Quang Đạo Giáo viên
- Giảng dạy môn Ngữ văn: 11A2, 11A3, 11A7, 11A9, 11A10; Nội dung 
giáo dục của địa phương: 11A2, 11A3, 11A7, 11A9, 11A10;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

77 Phạm Thị Thanh Thủy TT; Kế 
toán

-  Thực hiện nhiệm vụ Kế toán;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

78 Đặng Thị Tố Uyên NV văn thư -  Thực hiện nhiệm vụ Văn thư;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

79 Nguyễn Hồng Hà NV thư 
viện

-  Thực hiện nhiệm vụ Thư viện;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
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